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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình ngầm (Applied informatics for underground construction)
Mã học phần: 7100135
Số tín chỉ học phần: 	02 (2-0-4) 
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 24 		; Bài tập: 0			; Thực hành: 6
Thực tập: 0 		; Đồ án: 0 			; Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần:  
2.1. Giảng viên giảng dạy: 					Mã giảng viên
	1. GV.TS. Trần Tuấn Minh				0303-11
	2. GVC.TS. Đỗ Ngọc Anh				0303-07
	3. GV.TS. Nguyễn Văn Trí				0303-13
2.2. Bộ môn: Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ
2.3. Khoa: Xây dựng
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết:
Sinh viên phải học qua các môn: Cơ học đá và khối đá; Lý thuyết đàn hồi; cơ học kết cấu; phương pháp số; kết cấu bê tông cốt thép; phương pháp tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm.
3.2. Môn học trước: 
[bookmark: _Hlk522304987]- Cấu tạo và Công nghệ chống giữ công trình ngầm, mã số: 7100104
- Phương pháp tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm, mã số: 7100122
4. Mục tiêu của học phần
Nội dung của học phần này giúp sinh viên:
· Nắm vững các phương pháp lý thuyết về cơ học đá và cơ học công trình ngầm, xác định được mục đích và nội dung của các phần mềm sử dụng trong thiết kế và thi công công trình ngầm .
· Năm vững các bước sử dụng, điều khiển các phần mềm trong thiết kế và thi công các công trình ngầm. Sử dụng và kiểm tra được các kết quả đưa ra trong các phần mềm đã được học.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Xác định các thông số cơ học của khối đá bằng chương trình ROCLAB;
4.1.2. Phân tích ổn định khối đá xung quanh công trình ngầm theo đặc điểm cấu trúc bằng chương trình UNWEDGE;
4.1.3. Phân tích sự ổn định và thiết kế kết cấu chống công trình ngầm theo phương pháp đường đặc tính khối đá bằng chương trình ROCSUPPORT;
4.1.4. Phân tích độ ổn định và thiết kế kết cấu chống của công trình ngầm theo phương pháp phần tử hữu hạn bằng chương trình.
4.2. Kỹ năng
Sinh viên có các kỹ năng và sử dụng được một số phần mềm tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm áp dụng cho các công trình cụ thể trong thực tế.
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Xác định các thông số cơ học của khối đá bằng chương trình ROCLAB; Phân tích ổn định khối đá xung quanh công trình ngầm theo đặc điểm cấu trúc bằng chương trình UNWEDGE; Phân tích sự ổn định và thiết kế kết cấu chống công trình ngầm theo phương pháp đường đặc tính khối đá bằng chương trình ROCSUPPORT; Phân tích độ ổn định và thiết kế kết cấu chống của công trình ngầm theo phương pháp phần tử hữu hạn bằng chương trình PHASE 2.
6. Cấu trúc học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	CHƯƠNG 1
	XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CƠ HỌC CỦA KHỐI ĐÁ BẰNG CHƯƠNG TRÌNH ROCLAB
	6
	

	1.1
	Khái quát chung về chương trình Roclab
	1
	4.1.1

	1.2
	Các khái niệm cơ bản về áp lực đất đá lên đường lò, độ ổn định của đường lò
	2
	4.1.1

	1.3
	Cơ sở lý thuyết của chương trình Roclab
	1
	4.1.1

	1.4
	Hướng dẫn sử dụng chương trình Roclab
	3
	4.1.1

	
CHƯƠNG 2
	PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH KHỐI ĐÁ XUNG QUANH CÔNG TRÌNH NGẦM THEO ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC BĂNG CHƯƠNG TRÌNH UNWEDGE
	
10
	
4.1.2

	2.1
	Khái quát chung về chương trình
	2
	4.1.2

	2.2
	Khả năng ứng dụng của chương trình
	2
	4.1.2

	2.3
	Cơ sở lý thuyết của chương trình
	2
	4.1.2

	2.4
	Hướng dẫn sử dụng chương trình
	4
	4.1.2

	
CHƯƠNG 3
	PHÂN TÍCH SỰ ỔN ĐỊNH VÀ THIẾT KẾ KẾT CẤU CHỐNG CÔNG TRÌNH NGẦM THEO PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH KHỐI ĐÁ BẰNG CHƯƠNG TRÌNH ROCK SUPPORT
	
4
	
4.1.3

	3.1
	Khái quát chung về chương trình
	0,5
	4.1.3

	3.2
	Khả năng ứng dụng của chương trình
	0,5
	4.1.3

	3.3
	Cơ sở lý thuyết của chương trình
	1
	4.1.3

	3.4
	Hướng dẫn sử dụng chương trình
	2
	4.1.3

	CHƯƠNG 4
	PHÂN TÍCH ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ THIẾT KẾ KẾT CẤU CHỐNG CỦA CÔNG TRÌNH NGẦM THEO PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN BẰNG CHƯƠNG TRÌNH PHASE 2
	10
	4.1.4

	4.1
	Khái quát chung về chương trình
	1
	4.1.4

	4.2
	Khả năng ứng dụng của chương trình
	1
	4.1.4

	4.3
	Cơ sở lý thuyết của chương trình
	1
	4.1.4

	4.4
	Hướng dẫn sử dụng chương trình
	4
	4.1.4

	4.5
	Các ví dụ về các chương trình đã được giới thiệu
	3
	4.1.4



7. Phương pháp giảng dậy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập
- Giảng dạy kết hợp với thực tế: Sinh viên được tiếp cận các chuẩn dữ liệu mới nhất theo quy
định hiện nay và có thể tạo ra các sản phẩm đúng theo yêu cầu của chuẩn này

8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực địa và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá

9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập:
[1]. Trần Tuấn Minh. Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình ngầm và mỏ, NXB Xây dựng, Hà Nội - 2014.
[bookmark: _GoBack][2]. Nguyễn Quang Phích, Nguyễn Văn Mạnh, Đỗ Ngọc Anh; Phương pháp số chương trình plaxis 3D & UDEC, Nhà xuất bản xây dựng.

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Xác định các thông số cơ học của khối đá bằng chương trình Roclab
	12
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1] chương 1

	
	Khái quát chung về chương trình Roclab
	2
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1] chương 1

	
	Các khái niệm cơ bản về áp lực đất đá lên đường lò, độ ổn định của đường lò
	4
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1] chương 1

	
	Cơ sở lý thuyết của chương trình Roclab
	
2
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1] chương 1

	
	Hướng dẫn sử dụng chương trình Roclab
	6
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1] chương 1

	

2+3
	Chương 2: Phân tích ổn định khối đá xung quanh công trình ngầm theo đặc điểm cấu trúc bằng chương trình Unwedge
	

20
	
	
	
Sinh viên đọc tài liệu [1] chương 2

	
	Khái quát chung về chương trình
	4
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1] chương 2

	
	Khả năng ứng dụng của chương trình
	4
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1] chương 2

	
	Cơ sở lý thuyết của chương trình
	4
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1] chương 2

	
	Hướng dẫn sử dụng chương trình
	8
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1] chương 2

	4
	Chương 3: Phân tích sự ổn định và thiết kế kết cấu chống công trình ngầm theo phương pháp đường đặc tính khối đá bằng chương trình RocSupport
	
8
	
	
	

Sinh viên đọc tài liệu [1] chương 3

	
	Khái quát chung về chương trình
	1
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1] chương 3

	
	Khả năng ứng dụng của chương trình
	1
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1] chương 3

	
	Cơ sở lý thuyết của chương trình
	2
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1] chương 3

	
	Hướng dẫn sử dụng chương trình
	4
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1] chương 3

	5+6
	Chương 4: Phân tích độ ổn định và thiết kế kết cấu chống giữ công trình ngầm theo phương pháp phần tử hữu hạn bằng chương trình Phase 2
	20
	
	
	
Sinh viên đọc tài liệu [1] chương 4

	
	Khái quát chung về chương trình
	2
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1] chương 4

	
	Khả năng ứng dụng của chương trình
	2
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1] chương 4

	
	Cơ sở lý thuyết của chương trình
	2
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1] chương 4

	
	Hướng dẫn sử dụng chương trình
	8
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1] chương 4

	
	Các ví dụ về các chương trình đã được giới thiệu
	6
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1] chương 4
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